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          TRƯỜNG  CAO  ĐẲNG  CNTT  TP. HCM 
PHÒNG  ĐÀO  TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                        Số :  13/ TB-ĐT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2026      

 

THÔNG BÁO 

Về việc thực hiện chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học áp dụng từ khoá tuyển 

sinh 2022 trở về sau 
 

Căn cứ quyết định số 03/QĐ-CĐCNTT, ngày 09/01/2024 về việc thực hiện chuẩn 

đầu ra Ngoại ngữ và Tin học áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2022 trở về sau.  

Căn cứ quyết định số 264/QĐ-CĐCNTT, ngày 21/10/2020 về việc thực hiện chuẩn 

đầu ra Ngoại ngữ và Tin học cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin lớp chất lượng cao 

khoá 2024. 

Nay Nhà trường nhắc lại cho tất cả HSSV đang học tại trường như sau:  

Quy định này áp dụng cho học sinh, sinh viên (HSSV) các khóa tuyển sinh từ năm 

2022 trở về sau và gồm các bậc đào tạo như sau: Cao đẳng chất lượng cao (CLC), Cao đẳng 

(CĐ), Liên thông Cao đẳng (LTCĐ) và Trung cấp (TC). 

I. Chuẩn đầu ra về Ngoại ngữ:  

Áp dụng chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho tất cả các ngành. 

HSSV có một trong các loại chứng chỉ/ Chứng nhận tiếng Anh đạt tối thiểu trong 

bảng 1; hoặc có chứng chỉ/ chứng nhận tiếng Trung hoặc tiếng Đức hoặc tiếng Nhật đạt tối 

thiểu tại bảng 2. 

Bảng 1: Chứng chỉ/ chứng nhận tiếng Anh dùng để xét công nhận tốt nghiệp 

Chứng chỉ 

 

Bậc 

TOEFL 

PBT 
TOEIC 

TOEFL 

iBT 
IELTS 

Chứng chỉ 

theo khung 

năng lực 

ngoại ngữ 6 

bậc (*) 

Trường 

CĐ CNTT 

TP HCM 

Cao đẳng 

chất lượng 

cao 

437 – 476 450 - 550 45 – 60 4.5 
Bậc 3 

(B1) 
 

Cao đẳng, 

Liên thông 

Cao đẳng 

416 - 436 300 - 400 36 – 40 3.0 - 3.5 
Bậc 2 

(A2) 
 

Trung cấp 347 - 393 200 – 250 19 - 29 2.0 
Bậc 1 

(A1) 
 

(*) Sinh viên sử dụng Chứng chỉ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc VSTEP do Bộ 

GD&ĐT quy định và công nhận. 

Bảng 2: Chứng chỉ tiếng Trung hoặc Đức hoặc Nhật dùng để xét công nhận tốt nghiệp 
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Chứng chỉ 

 

Bậc 

Tiếng Trung Tiếng Đức Tiếng Nhật 

Cao đẳng, 

Liên thông Cao đẳng 
A2 A2 

JNPT N4 hoặc  

NAT-TEST N4 

Trung Cấp A1 A1 
JNPT N5 hoặc  

NAT-TEST N5 

Các trường hợp khác do Ban Giám hiệu xem xét quyết định. 

II.  Chuẩn đầu ra về Tin học: 

HSSV có một trong các loại chứng chỉ/ Chứng nhận Tin học đạt tối thiểu như sau: 

- Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản (Chứng chỉ quốc gia); 

- Chứng chỉ tin học quốc tế IC3 - Level 2 do IIG Việt Nam cấp; 

Áp dụng chuẩn đầu ra đối với các ngành: 

1. Thiết kế đồ hoạ; 

2. Thương mại điện tử; 

3. Truyền thông đa phương tiện; 

4. Tài chính – Ngân hàng; 

5. Kế toán; 

6. Quản trị kinh doanh; 

7. Logistics; 

8. Marketing; 

9. Hướng dẫn du lịch; 

10. Kinh doanh xuất nhập khẩu;  

11. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa;  

12. Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; 

13. Kế toán doanh nghiệp. 

14. Riêng ngành Công nghệ thông tin, lớp chất lượng cao khoá 24: Chứng chỉ Tin 

học quốc tế IC3 – Level 3 do IIG Việt Nam cấp. 

Các trường hợp khác do Ban Giám hiệu xem xét quyết định. 

Đề nghị HSSV thực hiện đúng quy định của nhà trường. Trường hợp HSSV chưa có 

chuẩn đầu ra thì liên hệ Khoa Đại cương (lầu 4) để đăng ký thi.  

Trường hợp HSSV không tham gia thi chuẩn đầu ra tại Trường thì HSSV phải nộp 

chứng chỉ quốc tế về Phòng Đào tạo ngay khi có chứng chỉ, để trình Ban Giám Hiệu xem 

xét. 

         Trưởng Phòng Đào tạo 

Nơi nhận:  

- Đăng website t/b HSSV;       (đã ký) 

- Các phòng, khoa; 

- Lưu ĐT;                    

   Phạm Thị Bích Chi 


